BIỂU MẪU CÔNG KHAI

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Biểu mẫu 01
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 15B
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024-2025
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được
	Kênh A

(Chiều cao, cân nặng đạt chuẩn)
	Kênh A

(Chiều cao, cân nặng đạt chuẩn)

	II
	Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện
	 - 100% trẻ được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.
	- 100% trẻ được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục Mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

	1/ Phát triển thể chất:
   a. Phát triển vận động:

  - Bắt chước và thực hiện một số động tác trong bài tập thể dục. 
 - Giữ được thăng bằng cơ thể phối hợp các tay, chân, mắt và sức mạnh của cơ bắp trong vận động như đi, bò, trườn, ném…

 - Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay: nhặt được các vật nhỏ bằng hai ngón tay, cổ tay: biết tháo lắp xếp chồng các đồ vật, múa, xâu, vẽ, nặn….

    b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

  - Đa sô trẻ nhà trẻ thích nghi với chế độ ăn theo lứa tuổi ăn được các loại thức ăn khác nhau.

  - Ngủ đủ giấc, biết gọi cô khi có nhu cầu vệ sinh và đi vệ sinh đúng nơi quy định.

 - Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn như: ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm ca uống nước, đi giày dép, tránh một số vật dụng nguy hiểm và không leo trèo, chơi các vật nhọn…..

    2/ Phát triển nhận thức:
a. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan:

- Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm... để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

      b. Có một số hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi:
  - Bắt chước hành động đơn giản của những người thân, sử dụng một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
 - Chỉ hoặc nói được tên của mình, những người gần gũi khi được hỏi.
 - Chỉ vào hoặc nói tên chức năng một số bộ phận cơ thể của người khi được hỏi.
- Chỉ/lấy/nói tên đồ dùng, đồ chơi, đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc theo yêu cầu của người lớn.
- Chỉ/lấy hoặc nói tên được đồ chơi có màu đỏ, xanh, màu vàng và kích thước to, nhỏ theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn.
     * Phát triển ngôn ngữ:

        a. Nghe hiểu lời nói:

  - Thực hiện được các yêu cầu đơn giản gồm 2, 3 hành động.

  - Trả lời được câu hỏi đơn giản, hoặc hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
        b. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:
    - Nhắc lại được từ ngữ và câu ngắn: con vịt, vịt bơi, bé đi chơi hoặc phát âm rõ tiếng.
   - Đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc hoặc đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
c. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
- Nói được câu đơn 2 - 3 tiếng hoặc 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
- Chủ động nói nhu cầu, mong muốn của bản thân hoặc sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:

- Chào hỏi, trò chuyện.

- Bày tỏ nhu cầu của bản thân.

- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?, …
     * Phát triển tình cảm xã hội thẩm  mỹ
        a. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân
  - Nhận ra bản thân trong gương, trong ảnh hoặc nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi) và thể hiện điều mình thích và không thích.
       b. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con ng​ười và sự vật gần gũi
  - Biểu lộ sự thích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói với những người gần gũi.
  - Cảm nhận và biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, qua nét mặt, cử chỉ của mình với người xung quanh.
  - Thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi yêu thích và quan sát một số con vật hoặc biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
      c. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
  - Chào tạm biệt,  cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở.

  - Bắt chước hoặc biết thể hiện một số được một vài hành vi xã hội qua trò chơi giả bộ (bế búp bê,  khuấy bột cho búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại).
  - Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn hoặc chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
     d. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
   - Thích nghe hát, biết hát và vận động đơn giản theo nhạc (dậm chân, lắc lư, vỗ tay….).
   -.Thích vẽ, xem tranh hoặc tô màu,  nặn, xé, xếp hình, (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	1/ Phát triển thể chất:
   a. Phát triển vận động:

- Thực hiện đúng, nhịp nhàng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: đi hết đoạn đường hẹp, đi trên ván dốc, đi trên ghế thể dục…. 

- Kiểm soát được vận động: Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
- Phối hợp tay- mắt trong vận động: Bắt và ném bóng với người đối diện ( khoảng cách 3- 4 m). Ném trúng đích đứng ; Đi, đập và bắt được bóng nảy 4 - 5 lần liên tiếp.

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 -18 m trong 10 giây;  Ném trúng đích ngang, đích đứng;  Bò vòng qua 3-4; 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Thực hiện được các vận động: Cuộn, uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay; Gập, mở lần lượt từng ngón tay;

- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số; Cắt được theo đường viền của hình vẽ. Xếp chồng 10- 12 - 15 khối theo mẫu. Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu;  Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya).
  b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

- Biết nói và lựa chọn một số món ăn, thực phẩm thông thư​ờng và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản

- Biết ăn nhiều loại thức ăn để khỏe mạnh, loại thức ăn và nước uống không tốt cho sức khỏe
- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch.
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
- Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
    2/ Phát triển nhận thức:
a. Khám phá khoa học:

 - Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
 - Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản: Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”.
 - Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
 b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
 - Nhận biết số đếm, số lượng; So sánh hai đối tượng; Nhận biết hình dạng; Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian.
 c) Khám phá xã hội
- Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng; Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương; Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
  * Phát triển ngôn ngữ:

 - Nghe hiểu lời nói; Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày; Làm quen với việc đọc - viết: Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng; 
Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
  * Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

- Thể hiện ý thức bản thân: Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại; Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được; Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
- Thể hiện sự tự tin, tự lực: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi; Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích; Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...); Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
- Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh: Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác; Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ; Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ;  Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.
- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội: Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
  - Quan tâm đến môi trường: Thích quan sát, Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc;   Bỏ rác đúng nơi quy định; Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...); Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.
   * Phát triển thẩm mỹ
 - Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật: Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
 - Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình: Hát tự nhiên; Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ; Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình): Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích; Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn; Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
 

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non
	 

	 Hoạt động ngoại khóa:
 - Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học ngoại khóa: Anh văn, họa, Aerobic.

 -  Phối hợp công ty colgate tổ chức chương trình nha học đường cho trẻ.

 - Tổ chức cho học sinh tham quan ngoại khóa (nếu có)
 - Tổ chức cho học sinh khối lá thăm và tặng quà cho các chú Phường đội nhân ngày 22/12; Tham quan trường Tiểu học./.


	
	Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền


Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 15B
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2024-2025
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng tuổi
	25-36 tháng tuổi
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	5-6 tuổi

	I
	Tổng số trẻ em
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số trẻ em học 1 buổi/ngày
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số trẻ em học 2 buổi/ngày
	247
	
	13
	20
	63
	65
	86

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú
	247
	
	13
	20
	63
	65
	86

	III
	Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
	247
	
	13
	20
	63
	65
	86

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	247
	
	13
	20
	63
	65
	86

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số trẻ cân nặng bình thường
	215
	
	13
	18
	58
	64
	85

	2
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	9
	
	
	2
	5
	1
	1

	3
	Số trẻ có chiều cao bình thường
	241
	
	10
	17
	63
	65
	86

	4
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
	6
	
	3
	3
	
	
	

	5
	Số trẻ thừa cân béo phì
	23
	
	1
	
	2
	4
	16

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
	247
	
	13
	20
	63
	65
	86

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	33
	
	13
	20
	
	
	

	2
	Chương trình giáo dục mẫu giáo
	214
	
	
	
	63
	65
	86



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 15B
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, 
năm học 2024 -2025
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng
	
	Số m2/trẻ em

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	9
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	
	

	3
	Phòng học tạm
	
	

	4
	Phòng học nhờ
	
	

	III
	Số điểm trường
	1
	

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	835
	3,08

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	314,3
	1,16

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	432
	1,59

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	
	

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	72
	0,26

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	
	

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)
	
	

	6
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)
	54
	

	7
	Diện tích nhà bếp và kho (m2)
	80
	

	VII
	Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	
	Số bộ/nhóm (lớp)

	1
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	9
	1

	2
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
	
	

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	7
	Số bộ/sân chơi (trường)

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )
	38
	

	X
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
	
	Số thiết bị/nhóm (lớp)

	1
	…
	
	


	XI
	Nhà vệ sinh
	Số lượng(m2)

	
	
	Dùng cho
giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	2
	5
	
	0,26
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
	
	
	Có
	Không

	XII
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	

	XIII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	X
	

	XIV
	Kết nối internet
	X
	

	XV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	X
	

	XVI
	Tường rào xây
	X
	

	..
	....
	
	



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG MẦM NON 15B
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024 – 2025
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh
nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	29
	
	
	18
	4
	1
	6
	
	16
	5
	7
	21
	
	

	I
	Giáo viên
	18
	
	
	14
	4
	
	
	0
	15
	3
	5
	13
	
	

	1
	Nhà trẻ
	4
	
	
	2
	2
	
	
	
	4
	0
	1
	3
	
	

	2
	Mẫu giáo
	14
	
	
	12
	2
	
	
	
	11
	3
	4
	10
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	2
	2
	1
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	III
	Nhân viên
	8
	
	
	1
	0
	1
	6
	
	
	
	0
	8
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên khác
	6
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

BIỂU MẪU CÔNG KHAI

(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 15B
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 9703 /QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND Quận Bình Thạnh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán

được giao

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	

	1.1
	Lệ phí
	

	1.2
	Phí
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	

	2.1
	Chi sự nghiệp ………………..
	

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	

	3.1
	Lệ phí
	

	3.2
	Phí
	

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	6.586,140

	1
	Chi quản lý hành chính
	2.998,864

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	2.998,864

	
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	2.998,864

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	

	2
	Nghiên cứu khoa học
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	3.587,276

	3.1
	Nguồn kinh phí không thục hiện tự chủ
	1.197,552

	
	Kinh phí hỗ trợ học phí theo NQ36/2023/NQ-HĐND
	302,04

	
	Trợ cấp Tết năm 2024
	41,4

	
	Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên thuộc nghành học mầm non
	416,682

	
	Kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non theo NQ04 (bằng cấp)
	282,9

	
	Kinh phí hỗ trợ hợp đồng Nhân viên nuôi dưỡng
	147,42

	
	Kinh phí miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh; Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
	7,11

	3.2
	Kinh phí cải cách tiền lương
	2.389,724

	
	Kinh phí thực hiện tự chủ: Chi chênh lệch tăng mức lương cơ sở theo quy định
	540,217

	
	Kinh phí không thực hiện tự chủ: Chi thu nhập tăng thêm theo NQ08/2023/NQ-HĐND nghày 19/09/2023
	1.849,507



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Hiền

Biểu mẫu 14

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 15B
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán năm
	Ước thực hiện 6 tháng
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Dự

toán
	Cùng kỳ năm trước

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	1.1
	Lệ phí
	
	
	
	

	1.2
	Phí
	
	
	
	

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Chi sự nghiệp…………..
	
	
	
	

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	
	
	
	

	3.1
	Lệ phí
	
	
	
	

	3.2
	Phí
	
	
	
	

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	6.586,140
	2.893,248
	43,93
	19,65

	1
	Chi quản lý hành chính
	2.998,864
	1.293,973
	43,15
	12,75

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	2.998,864
	1.293,973
	43,15
	12,75

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	3.587,276
	1.599,275
	44,58
	25,89

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	1.197,552
	778,322
	64,99
	3

	3.2
	Kinh phí cải cách tiền lương
	2.389,724
	820,953
	34.35
	59,47

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Hiền

Biểu số 15

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 15B
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt
	Trong đó

	
	
	
	
	Quỹ lương
	Mua sắm, sửa chữa
	Trích lập các quỹ

	I
	Quyết toán thu
	362,3
	362,3
	
	18,9
	

	A
	Tổng số thu
	362,3
	362,3
	
	18,9
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	
	

	1.1
	Lệ phí
	
	
	
	
	

	1.2
	Học Phí
	
	
	
	
	

	2
	Thu hoạt động cung ứng dịch vụ 
	1.118,8
	1.118,8
	
	1.118,8
	

	
	Tiền suất Ăn sáng
	241,7
	241,7
	
	241,7
	

	
	Tiền suất Ăn trưa bán trú
	787,9
	787,9
	
	787,9
	

	
	Tiền Nước uống
	18,3
	18,3
	
	18,3
	

	
	Tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh
	37
	37
	
	37
	

	
	Học cụ - học liệu
	33,9
	33,9
	
	33,9
	

	3
	Hoạt động sự nghiệp khác
	826,857
	826,857
	572,121
	254.736
	

	
	Học phí
	213,534
	213,534
	196,104
	17,43
	

	
	Tiền mua TB,VD phục vụ HS bán trú
	12,036
	12,036
	
	12,036
	

	
	Tiền tổ chức PVQL&VSBT 
	182,395
	182,395
	88,802
	93,593
	

	
	Tiền PV ăn sáng
	160,691
	160,691
	160,691
	
	

	
	Tiền công trả lương cho NVND
	126,524
	126,524
	126,524
	
	

	
	Tiền tổ chức dạy các lớp Năng khiếu
	131,429
	131,429
	
	131,429
	

	
	Lãi ngân hàng
	0,248
	0,248
	
	0,248
	

	II
	Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	2.893,248
	2.893,248
	
	
	

	A
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	1.293,973


	1.293,973

	
	
	

	
	Mục 6000
	648,373
	648,373
	
	
	

	6001
	Lương ngạch bậc theo quỹ lương
	648,373
	648,373
	
	
	

	6002
	Lương tập sự
	0
	0
	
	
	

	6003
	Lương HĐ dài hạn
	0
	0
	
	
	

	
	Mục 6050
	0
	0
	
	
	

	6051
	Tiền công HĐ theo vụ việc 
	0
	0
	
	
	

	6099
	Tiền công HĐ trường
	0
	0
	
	
	

	
	Mục 6100
	433,987
	433,987
	
	
	

	6101
	Chức vụ
	18,476
	18,476
	
	
	

	6105
	Làm đêm, thêm giờ
	105,981
	105,981
	
	
	

	6112
	Phụ cấp ưu đãi nghề
	222,394
	222,394
	
	
	

	6113
	Phụ cấp trách nhiệm
	1,49
	1,49
	
	
	

	6115
	Phụ cấp vượt khung
	2,623
	2,623
	
	
	

	6115
	Phụ cấp thâm niên
	83,023
	83,023
	
	
	

	
	Mục 6300
	176,836
	176,836
	
	
	

	6301
	Bảo hiểm xã hội
	127,924
	127,924
	
	
	

	6302
	Bảo hiểm y tế
	22,575
	22,575
	
	
	

	6303
	Kinh phí công đoàn
	15,05
	15,05
	
	
	

	6304
	Bảo hiểm thất nghiệp
	7,525
	7,525
	
	
	

	6349
	Bảo hiểm nghề nghiệp
	3,762
	3,762
	
	
	

	
	Mục 6500
	21,058
	21,058
	
	
	

	6501
	Tiền điện
	11,344
	11,344
	
	
	

	6502
	Tiền nước
	9,714
	9,714
	
	
	

	
	Mục 6700
	7
	7
	
	
	

	6704
	Khoán công tác phí
	7
	7
	
	
	

	
	Mục 7000
	6,717
	6,717
	
	
	

	7049
	Chi khác
	6,717
	6,717
	
	
	

	B
	Nguồn kinh phí không thục hiện tự chủ
	778,322
	778,322
	
	
	

	6116
	Phụ cấp chế độ mầm non và GV ra trường 
	209,182
	209,182
	
	
	

	6449
	Kinh phí hỗ trợ hợp đồng Nhân viên nuôi dưỡng
	81,9
	81,9
	
	
	

	6449
	Trợ cấp tết, Kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non theo NQ04 (bằng cấp)
	185,2
	185,2
	
	
	

	7766
	Kinh phí hỗ trợ học phí theo NQ36/2023/NQ-HĐND
	302,04
	302,04
	
	
	

	C
	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương
	820,953
	820,953
	
	
	

	6001
	Lương ngạch bậc theo quỹ lương
	134,896
	134,896
	
	
	

	6101
	Chức vụ
	3,844
	3,844
	
	
	

	6112
	Phụ cấp ưu đãi nghề
	46,270
	46,270
	
	
	

	6113
	Phụ cấp trách nhiệm
	0,31
	0,31
	
	
	

	6115
	Phụ cấp vượt khung
	0,545
	0,545
	
	
	

	6115
	Phụ cấp thâm niên
	17,273
	17,273
	
	
	

	6301
	Bảo hiểm xã hội
	26,615
	26,615
	
	
	

	6302
	Bảo hiểm y tế
	4,697
	4,697
	
	
	

	6303
	Kinh phí công đoàn
	3,131
	3,131
	
	
	

	6304
	Bảo hiểm thất nghiệp
	1,566
	1,566
	
	
	

	6349
	Bảo hiểm nghề nghiệp
	0,783
	0,783
	
	
	

	6449
	Kinh phí không thực hiện tự chủ: Chi thu nhập tăng thêm theo NQ08/2023/NQ-HĐND nghày 19/09/2023
	581,022
	581,022
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Bình Thạnh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)









      Trần Thị Hiền

